Mẫu số 03

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
CĐCS CÔNG TY….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH
Đoàn viên công đoàn, người lao động nhận tiền hỗ trợ giảm giờ làm việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động,
 nghỉ việc không hưởng lương
(Từ ngày ….. đến ngày ……)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Phòng, ban, phân xưởng làm việc
	Số tiền được hỗ trợ (đồng)
	Ký nhận

	
	
	Nữ
	Nam
	
	Giảm giờ làm việc, ngừng việc
	Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
	

	I
	Đoàn viên
	
	
	
	
	
	

	 1
	 Nguyễn Thị A
	1989
	
	 Chuyền 1
	1.000.000
	
	

	 2
	 Trần Văn C
	
	1986
	 Chuyền 1
	
	
	

	II
	Người lao động
	
	
	
	
	
	

	 1
	Nguyễn Văn B
	
	1990
	 Chuyền 1
	
	1.400.000
	

	 2
	 Trần Văn C
	
	1986
	 Chuyền 1
	
	
	

	 Cộng
	100
	50
	 
	50.000.000
	20.000.000
	 


Tổng số tiền hỗ trợ (bằng số): ……..
(Tổng số tiền hỗ trợ bằng chữ: …… )
Chú ý: trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký, đóng dấu xác nhận
	Ngày ....tháng....năm....
TM. BAN CHẤP HÀNH 
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

	Ngày ....tháng....năm....
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu)
 

	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN1
CÔNG ĐOÀN CHI HỖ TRỢ2
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH
Đoàn viên công đoàn, người lao động nhận tiền hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động
(Từ ngày ….. đến ngày ……)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Doanh nghiệp nơi đoàn viên, NLĐ làm việc khi chấm dứt hợp đồng lao động
	Số tiền được hỗ trợ (đồng)
	Ký nhận

	
	
	Nữ
	Nam
	
	
	

	I
	Đoàn viên
	
	
	
	
	

	 1
	 Nguyễn Thị A
	1989
	
	Công ty A
	1.000.000
	

	 2
	 Trần Văn C
	
	1986
	Công ty B
	
	

	II
	Người lao động
	
	
	
	
	

	 1
	Nguyễn Văn B
	
	1990
	 Công ty C
	
	

	 2
	 Trần Văn C
	
	1986
	Công ty C
	
	

	 Cộng
	100
	50
	 
	50.000.000
	 


Tổng số tiền hỗ trợ (bằng số): ……..
(Tổng số tiền hỗ trợ bằng chữ: …… )
Chú ý: trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký, đóng dấu xác nhận
	Ngày ....tháng....năm....
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)


	Ngày ....tháng....năm....
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu)
 


1 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn cấp tỉnh.
2 Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
